
Mẫu số 01 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH...​
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN...​

-------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

  …………ngày ... tháng ... năm……. 

  

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT 

Địa bàn tỉnh (thành phố) …………………………………………. 

Số 
TT Đơn vị Địa chỉ nhà đất 

Diện tích (m2) 
Hồ sơ 
pháp 

lý 

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/cho 
thuê 

Hiện 
trạng 

sử 
dụng 

Phương 
án đề 
xuất 

Ghi 
chú Đất Nhà 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

  

Người lập báo cáo​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, 
huyện...​

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Mẫu biểu này sử dụng để: Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất và Tòa nhân dân cấp tỉnh 
tổng hợp các đơn vị thuộc phạm vi quản lý báo cáo Tòa án nhân dân tối cao. 

- Cột (6) Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định cấp đất.... (chỉ ghi 01 
loại giấy tờ có giá trị pháp lý cao nhất). 

- Cột (9) ghi phương án đề xuất của cơ quan chủ quản cấp trên có thẩm quyền lập phương án 
theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. 



 


